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Chương trình đào tạo (CTĐT) là yếu tố then chốt quyết định 

chất lượng đào tạo, đồng thời kiểm định chất lượng CTĐT cũng 

đã trở thành quy định bắt buộc trong các cơ sở giáo dục đại học 

ở Việt Nam hiện nay. Trong kiểm định chất lượng CTĐT theo 

chu trình PDCA (Plan - Do - Check - Act) thì cải tiến chất 

lượng (Act) là khâu cuối cùng của chu trình này để bắt đầu một 

chu trình mới. Cải tiến chất lượng CTĐT là việc thực hiện các 

giải pháp để nâng cao điều kiện đầu vào, chất lượng của quá 

trình và chất lượng đầu ra của CTĐT. Bằng phương pháp và 

hình thức lấy ý kiến các bên liên quan, các chuyên gia trong 

lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục, phân tích các báo cáo 

tự đánh giá và đánh giá ngoài, bài báo làm rõ thực trạng và đề 

xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cải tiến 

chất lượng CTĐT ở các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. 
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1. Mở đầu 

Ngày nay, hầu hết các trường đại học trên thế giới đều áp 

dụng hình thức kiểm định chất lượng, được thực hiện 

thông qua áp dụng một bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

để đối sánh và kiểm định chất lượng CTĐT. Quy trình 

đánh giá bao gồm: tự đánh giá, đánh giá ngoài, thẩm định 

kết quả đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

Tại Hoa Kỳ, từ năm 1951, các tổ chức hiệp hội chuyên 

môn đã xây dựng các tiêu chuẩn chỉ báo theo các ngành 

nghề khác nhau như: Y khoa, Nha khoa, Luật, Quản trị 

kinh doanh… nhằm định hướng các trường thực hiện tốt 

công tác bảo đảm chất lượng (BĐCL). Các tổ chức kiểm 

định chất lượng giáo dục thực hiện đánh giá CTĐT theo 

các tiêu chuẩn này (Nguyễn Thị Khánh Trinh, 2020). Tại 

châu Âu, từ những năm cuối thế kỷ XX, các cơ quan đánh 

giá, kiểm định chất lượng CTĐT cùng với sự hỗ trợ của 

các cơ sở giáo dục đã xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí và 

bộ chỉ số đánh giá chất lượng cho từng CTĐT. Vào năm 

2000, Hiệp hội BĐCL giáo dục châu Âu - ENQA được 

thành lập. Các thành viên của ENQA đều là những tổ chức  
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kiểm định chất lượng giáo dục tại khối giáo dục bậc cao của Châu Âu (ENQA, 2021). Ở 

khu vực Đông Nam Á, mạng lưới các trường đại học đã xây dựng Bộ tiêu chuẩn bảo đảm 

chất lượng CTĐT (AUN-QA) để đánh giá các CTĐT, không phân biệt khối ngành hay 

ngành đào tạo, chú trọng vào hoạt động giảng dạy và học tập với các hướng tiếp cận: chất 

lượng đầu vào, chất lượng của quá trình và chất lượng của đầu ra (AUN-QA, 2015). 

Ở Việt Nam, hoạt động kiểm định chất lượng CTĐT đã được quan tâm từ sau khi 

Đảng và Nhà nước ta thực hiện đổi mới toàn diện ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), 

chính thức được đề cập và cụ thể hóa trong Luật Giáo dục đại học và trở thành hoạt động 

bắt buộc đối với tất cả các cơ sở giáo dục. Để thực hiện những thay đổi nói trên, quyền tự 

chủ học thuật đã được trao cho các cơ sở giáo dục trong khuôn khổ khung BĐCL dựa trên 

Bộ chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2017), Bộ chuẩn kiểm định 

CTĐT (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2016) và các văn bản liên quan (Quốc hội, 2018).  

Trong quy định về chuẩn CTĐT cũng như công tác kiểm định chất lượng CTĐT, 

hoạt động cải tiến chất lượng CTĐT là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện sau khi tự đánh 

giá và đánh giá ngoài. Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng CTĐT của 

các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Điều 13, khoản 1 về triển khai 

các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá, nêu rõ “Thực hiện các kế hoạch cải 

tiến chất lượng được đề ra trong báo cáo tự đánh giá để cải tiến, nâng cao chất lượng 

chương trình đào tạo” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2013); cũng trong Thông tư này, tại Điều 

19 về sử dụng kết quả đánh giá ngoài và đánh giá lại quy định “Kết quả đánh giá ngoài và 

đánh giá lại (nếu có) được sử dụng làm cơ sở để cơ sở giáo dục có chương trình đào tạo 

được đánh giá thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và để Hội đồng 

kiểm định chất lượng giáo dục của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định, đề 

nghị xem xét, công nhận hoặc không công nhận chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất 

lượng giáo dục” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2013). Đề cập đến nội dung này, Điều 19 trong 

Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của giáo 

dục đại học cũng quy định “Chương trình đào tạo phải thường xuyên được rà soát, đánh 

giá, cập nhật; kết quả rà soát, đánh giá phải được cơ sở đào tạo áp dụng để cải tiến, nâng 

cao chất lượng đào tạo” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2021). 

Theo thống kê của Cục Quản lí chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hết tháng 

11 năm 2023, cả nước có 1.566 CTĐT trình độ đại học thuộc 170 cơ sở giáo dục đại học 

được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, trong đó có 1105 CTĐT 

đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước, 461 CTĐT đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài (Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 2023). Qua nghiên cứu báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài theo 

tiêu chuẩn trong nước của 200 CTĐT thuộc các trường đại học vừa được thống kê nêu 

trên, bên cạnh các điểm mạnh mà các báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài đã chỉ ra như: 

các CTĐT đã định kỳ triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài các CTĐT theo đúng mục 

tiêu đặt ra, nhiều CTĐT được kiểm định chất lượng giáo dục, xếp hạng và gắn sao; Hoạt 

động tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT bước đầu được ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) trong việc xử lý các số liệu, thu thập dữ liệu, minh chứng, số hoá minh chứng để 

thuận lợi trong việc quản lý, trích xuất phục vụ việc ra quyết định; Các CTĐT có mục tiêu, 

chuẩn đầu ra rõ ràng và được xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra…thì vẫn còn tồn tại các hạn 
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chế nhất định như: Quy trình, hướng dẫn rà soát định kỳ và giám sát cải tiến CTĐT trên 

cơ sở đánh giá, điều tra khảo sát xã hội, mức độ hài lòng của các bên liên quan còn chưa 

chặt chẽ; Chưa có nhiều CTĐT liên kết với các trường đại học của nước ngoài, số lượng 

CTĐT chất lượng cao, CTĐT tiên tiến để đảm bảo phát triển theo tầm nhìn, sứ mạng mà 

Nhà trường đã tuyên bố còn ít. Số lượng các CTĐT đại học đạt chứng nhận kiểm định chất 

lượng theo bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế còn khiêm tốn (chưa đến 10% theo quy định). 

Nhiều cơ sở giáo dục chưa có CTĐT tiến sĩ và CTĐT từ xa được kiểm định chất lượng. 

Việc lấy ý kiến của người học sau khi tốt nghiệp và các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động 

khi xây dựng, phát triển các CTĐT đã thực hiện nhưng chưa đầy đủ và theo hệ thống. 

Phương pháp kiểm tra, đánh giá chưa đo lường được mức độ đạt chuẩn đầu ra của người 

học, quá trình chuyển đổi số diễn ra còn chậm…  

Nhận thức được những vấn đề đó, các cơ sở giáo dục đại học đã liên tục thực hiện 

công tác cải tiến chất lượng song song với hoạt động kiểm định định chất lượng CTĐT. 

Hoạt động cải tiến chất lượng được thực hiện bởi đầu mối là các đơn vị chuyên trách về 

bảo đảm chất lượng ở các cơ sở giáo dục đại học với các tên gọi khác nhau như : Phòng 

Khảo thí và Bảo đảm chất lượng, Phòng Quản lí chất lượng, Trung tâm Đảm bảo chất 

lượng… và các đơn vị phòng ban, các khoa/viện/trường thuộc - những đơn vị đào tạo có 

CTĐT được kiểm định chất lượng. Ngoài ra, hoạt động cải tiến chất lượng còn được kiểm 

tra, giám sát bởi bộ phận Thanh tra - Pháp chế, lãnh đạo Nhà trường, các Trung tâm Kiểm 

định chất lượng giáo dục và Cục quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông 

qua các báo cáo hàng năm. Từ những tồn tại nêu trên việc nghiên cứu đề xuất giải pháp 

nâng cao hoạt động cải tiến chất lượng CTĐT ở các cơ sở giáo dục của Việt Nam có ý 

nghĩa quan trọng. 

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

Dữ liệu của bài báo được tính toán, phân tích từ các nguồn như: Báo cáo tự đánh 

giá và Báo cáo đánh giá ngoài của 200 CTĐT đã đạt chứng nhận kiểm điểm định chất 

lượng theo bộ tiêu chuẩn trong nước của 144 cơ sở giáo dục đại học giai đoạn từ 2017-

2023 (Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng, 2022, 2023; Trung 

tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023; Trung tâm Kiểm 

định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, 2023); Báo 

cáo tổng kết công tác bảo đảm chất lượng giáo dục hàng năm của các cơ sở giáo dục đại 

học được công khai trên website của các cơ sở giáo dục đại học; Các bài báo trên các tạp 

chí có liên quan đến công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng CTĐT (Nguyễn Thị Khánh 

Trinh, Đặng Thị Vân, 2020),… Từ các báo cáo này tác giả tiến hành thống kê, tổng hợp 

và sau đó so sánh, nhận xét và phân tích. Tất cả các dữ liệu được thu nhập trong giai đoạn 

từ 2017 đến 2023. 

Để đạt được hiệu quả cao trong nghiên cứu, bài báo đã sử dụng kết hợp các phương 

pháp như:  

 - Phương pháp thu thập, thống kê, xử lý tài liệu: Số liệu, tài liệu được thu thập, 

thống kê thông qua: (1) Báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài của 200 CTĐT thuộc 

144 cơ sở giáo dục; (2) Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm chất lượng giáo dục của các cơ 
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sở giáo dục đại học; (3) Báo cáo tổng kết năm học và kết quả lấy ý kiến của các đơn vị 

trong các cơ sở giáo dục đại học được công khai trên Website của các trường đại học.  

 - Phương pháp phân tích tổng hợp: Trên cơ sở tài liệu đã thu thập được ở trên, tác 

giả tiến hành phân tích, tổng hợp để có những nội dung chính xác, đảm bảo tin cậy, từ đó 

có thể đưa ra những nhận định và đánh giá đúng về thực trạng công tác cải tiến chất lượng 

CTĐT tại các cơ sở giáo dục đại học. 

- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Phương pháp này được dùng để khảo sát, tìm 

hiểu trực tiếp các vấn đề được đề cập đến trong nội dung nghiên cứu. Tác giả lấy ý kiến 

các chuyên gia trong lĩnh vực BĐCL và kiểm định chất lượng giáo dục đến từ các Trung 

tâm Kiểm định chất lượng giáo dục và các chuyên gia BĐCL thuộc các Trung tâm BĐCL 

của các trường đại học trong nước. Tổng số 15 chuyên gia đã được hỏi ý kiến với các hình 

thức khác nhau như thông qua phỏng vấn, trao đổi tại các đợt đánh giá ngoài, các Hội nghị 

chuyên đề; thông qua gọi điện thoại hoặc email và nhận câu trả lời trực tiếp hoặc gián tiếp 

về thực trạng và các giải pháp cho công tác cải tiến chất lượng CTĐT để có định hướng và 

cơ sở khi đề xuất giải pháp cải tiến chất lượng CTĐT. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Vai trò của hoạt động cải tiến chất lượng chương trình đào tạo 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các yêu cầu và thách thức về công tác BĐCL đặt ra 

cho giáo dục đại học ngày càng cao hơn. Phần lớn các trường đại học ở Việt Nam hiện nay 

đều thực hiện bảo đảm chất lượng CTĐT theo chu trình PDCA (Plan - Do - Check - Act). 

Đây là một chu trình quản lý chất lượng CTĐT theo bốn bước: Plan - Lập kế hoạch, Do - 

Thực hiện kế hoạch, Check - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, Act - Thực hiện điều chỉnh, 

cải tiến thích hợp, sau đó bắt đầu lại việc lập kế hoạch và thực hiện chu trình PDCA mới 

(PDCA, 2022). Như vậy, cải tiến chất lượng là khâu cuối cùng trong chu trình này nhưng 

lại là điểm mấu chốt để bắt đầu một chu trình PDCA mới và giữ vai trò rất quan trọng 

trong phát triển CTĐT. 

Cải tiến chất lượng CTĐT là một trong những thành tố quan trọng trong việc xây 

dựng và phát triển hệ thống BĐCL bên trong của một trường đại học. Cải tiến chất lượng 

CTĐT giúp cơ sở giáo dục đại học cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục, tăng cường sự 

hài lòng của người học và phụ huynh, tăng cường năng suất và hiệu quả làm việc của giảng 

viên và nhân viên, tăng cường uy tín cũng như vị thế của trường đại học trong cộng đồng. 

Hoạt động cải tiến chất lượng CTĐT giúp các cơ sở giáo dục đại học cập nhật kịp thời các 

công nghệ mới và tiên tiến, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng với sự thay đổi và tình 

hình mới trong giáo dục. Cải tiến chất lượng CTĐT giúp tăng cường khả năng cạnh tranh 

và nâng cao chỉ số xếp hạng trên hệ thống giáo dục đại học của các cơ sở giáo dục đại học, 

từ đó thu hút được các nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như người học có nền tảng tốt. 

Ngoài ra, một CTĐT liên tục được cải tiến sẽ tạo ra một môi trường học tập, nghiên cứu 

và làm việc tích cực, khuyến khích sự sáng tạo cũng như khai thác tối đa tiềm năng của 

giảng viên, nhân viên và sinh viên. Tất cả những điều đó sẽ tăng cường sự hài lòng của các 

bên liên quan và cải thiện chất lượng cuộc sống, sản xuất, kinh tế của xã hội. 
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Hoạt động cải tiến góp phần nâng cao chất lượng CTĐT. Trước các tác động từ 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 buộc các cơ sở giáo dục phải thực hiện cải tiến mọi hoạt 

động của nhà trường trong đó đặc biệt là CTĐT. Cải tiến chất lượng CTĐT được thực hiện 

liên tục từ cấu trúc chương trình, mục tiêu, chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, giáo dục, 

kiểm tra đánh giá…đến các điều kiện đầu vào, quản lý chất lượng đầu ra phù hợp với 

khung trình độ quốc gia; triển khai các giải pháp nâng cao khả năng có việc làm của sinh 

viên sau tốt nghiệp; công bố các điều kiện đảm bảo chất lượng, tỷ lệ có việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp; các sản phẩm khoa học công nghệ… Từ những hoạt động đó giúp CTĐT 

được đổi mới liên tục và chất lượng luôn được đảm bảo.  

Hoạt động cải tiến chất lượng CTĐT là minh chứng tin cậy nhất để chứng minh 

cho các chuyên gia đánh giá chất lượng CTĐT biết quá trình biến đổi về chất của CTĐT 

và khẳng định vị thế của CTĐT trước các bên liên quan. Đồng thời, ở cấp độ quản lý 

CTĐT, việc sử dụng kết quả đánh giá để cải tiến chất lượng giáo dục của các trường đại 

học là bắt buộc đối với mọi CTĐT. Thực hiện quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ vào kết quả đánh giá ngoài 

và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, 

các CTĐT sẽ phải báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo 

dục các CTĐT đã được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng định kì (Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, 2020). 

3.2. Thực trạng công tác cải tiến chất lượng chương trình đào tạo tại các cở sở 

giáo dục đại học 

Đến tháng 11/2023, cả nước đã có 1566 CTĐT triển khai hoạt động tự đánh giá và 

đã hoàn thành đánh giá ngoài, trong đó 1105 CTĐT đạt chứng nhận kiểm định chất lượng 

theo bộ tiêu chuẩn trong nước và 461 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn quốc tế, với trên 90% tỉ lệ 

các tiêu chí đạt yêu cầu. Sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá hoặc đạt chứng nhận kiểm 

định chất lượng giáo dục CTĐT, các đơn vị chuyên trách về BĐCL của cơ sở giáo dục đã 

tham mưu cho cơ sở giáo dục triển khai xây dựng kế hoạch cải tiến chi tiết (theo mẫu gợi ý 

của các Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục) nhằm phát huy điểm mạnh và khắc phục 

những hạn chế theo các khuyến nghị trong báo cáo đánh giá ngoài. Các nội dung cải tiến 

được cụ thể hóa, thể hiện rõ yêu cầu và kết quả đạt được, thời gian thực hiện, các nguồn lực 

cần thiết cho việc thực hiện, sự phân công tập thể (nhóm)/cá nhân chủ trì, phối hợp. 

Từ các kế hoạch cải tiến sau đánh giá ngoài các CTĐT, các đơn vị chuyên trách về 

BĐCL đã yêu cầu các đơn vị thực hiện và các đơn vị phối hợp bám sát kế hoạch cải tiến, 

mô tả các hoạt động/nội dung đã được cải tiến theo các khuyến nghị, thống kê và phân tích 

nguyên nhân đối với các nội dung chưa được thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng kết quả 

chưa đạt được như mong muốn, tự đánh giá mức độ đạt được theo thang điểm được quy 

định (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2016). Trên cơ sở các yêu cầu đó, hàng năm các đơn vị 

được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả cải tiến và gửi sản phẩm minh chứng về đơn vị chuyên 

trách BĐCL để tổng hợp, báo cáo Nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, kế 

hoạch cải tiến ở các cơ sở giáo dục đã được xây dựng và ban hành cho 100% CTĐT được 

công nhận kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện hàng năm việc báo cáo kết quả cải 
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tiến của từng CTĐT và thực hiện báo cáo giữa kỳ sau 2,5 năm kể từ khi nhận chứng nhận 

kiểm định chất lượng giáo dục.  

Tuy vậy, kết quả cải tiến vẫn chưa đạt được như mong đợi. Vẫn còn có một số 

khuyến nghị chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đồng bộ, tiếp tục lặp lại ở các CTĐT 

thực hiện đánh giá sau đó hay như có một số nhóm nội dung ở các CTĐT trước đó được 

đánh giá vượt trội nhưng không còn giữ được điểm vượt trội ở các CTĐT đánh giá sau. 

Qua tổng hợp báo cáo đánh giá ngoài của 200 CTĐT đã được cấp giấy chứng nhận kiểm 

định chất lượng giáo dục, những khuyến nghị tập trung vào các vấn đề sau đây: 

- Cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng khi xây dựng chuẩn đầu ra của CTĐT. Chất 

lượng việc xây dựng, công bố Bản mô tả và Đề cương các CTĐT chưa thực sự cao, ổn 

định, một số Bản mô tả và Đề cương các học phần có điểm vượt trội ở giai đoạn trước đã 

không còn giữ được số điểm cao đối với các CTĐT đánh giá sau. Chất lượng việc xác định 

đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được Chuẩn đầu ra và việc xây dựng Chương 

trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic, nội dung cập nhật và có tính tích hợp là chưa cao, 

cần được quan tâm cải tiến. Cần quan tâm hơn nữa đối với các hoạt động dạy và học được 

thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra. Cần cải thiện chất lượng các phương pháp đánh 

giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy, sự công bằng và nâng cao chất 

lượng đối với việc phản hồi kết quả đánh giá kịp thời để người học cải thiện việc học tập; 

- Cần xây dựng các chính sách thu hút, tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 

đáp ứng sứ mệnh, mục tiêu của cơ sở giáo dục. Cần tiếp tục phát huy việc đào tạo và phát 

triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên và quản trị theo kết quả công việc (gồm cả 

khen thưởng và công nhận) để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động 

phục vụ cộng đồng; 

- Thư viện và các nguồn học liệu; phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị 

cũng cần được cập nhật và bổ sung để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu; 

- Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học. Cơ 

chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến; 

- Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp, loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của 

người học cần được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng;  

Qua nghiên cứu gần 50 kế hoạch cải tiến so với báo cáo đánh giá ngoài CTĐT đến 

từ các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, một số tồn tại nhận thấy như sau:  

- Việc xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng CTĐT sau đánh giá ngoài vẫn còn 

tình trạng chưa bám sát với khuyến nghị của các chuyên gia trong báo cáo đánh giá ngoài. 

Một số khuyến nghị chưa được thực hiện, thực hiện chưa đầy đủ và cụ thể hoặc chưa tương 

ứng với khuyến nghị;  

- Công tác giám sát cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài CTĐT của nhiều cơ sở 

giáo dục chưa hiệu quả, vẫn còn có một số nội dung cải tiến chưa đạt được sản phẩm theo 

kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do các đơn vị thực hiện kế hoạch cải tiến chưa chú trọng 

công tác này, bộ phận giám sát cải tiến chưa theo dõi sát sao và quyết liệt; 

- Hệ thống phần mềm quản lý và nền tảng CNTT để thực hiện số hóa công tác bảo 

đảm chất lượng CTĐT đang còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ nên ảnh hưởng lớn đến việc 

lưu trữ minh chứng, cách thức và mục đích sử dụng, liên thông các phần mềm… phục vụ 
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công tác kiểm định và cải tiến chất lượng CTĐT.  

3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cải tiến chất lượng CTĐT cho 

các cơ sở giáo dục đại học 

a. Tăng cường các hoạt động rà soát, giám sát và cải tiến liên lục chương trình 

đào tạo 

Bộ phận BĐCL là bộ phận tư vấn, hỗ trợ các đơn vị đào tạo khi xây dựng kế hoạch 

cải tiến sau đánh giá ngoài, lập bảng kế hoạch cải tiến bao gồm những nội dung cụ thể như: 

nội dung cần cải tiến chất lượng theo khuyến nghị của Đoàn Đánh giá ngoài và Hội đồng 

Kiểm định chất lượng giáo dục; các hoạt động cải tiến của CTĐT; sản phẩm dự kiến đạt 

được; đơn vị/cá nhân thực hiện; thời gian thực hiện… chú ý biểu mẫu phù hợp với biểu 

mẫu báo cáo giữa kỳ hoạt động cải tiến chất lượng theo yêu cầu của Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục nhằm thực hiện đúng và có sản phẩm cụ thể để sau này hoàn thiện báo 

cáo giữa kỳ. Kế hoạch cải tiến cần bám sát nội hàm các khuyến nghị của chuyên gia cho 

từng tiêu chuẩn, tiêu chí; cần tham mưu, đề xuất công cụ giám sát quá trình triển khai kế 

hoạch cải tiến chất lượng các CTĐT một cách hiệu quả hơn. Cần xây dựng quy trình cải 

tiến chất lượng sau đánh giá ngoài CTĐT theo tiêu chuẩn ISO để việc triển khai, giám sát 

và báo cáo kết quả được thuận lợi và đạt hiệu quả như mong đợi; 

Trong quá trình xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng cần quan tâm đến nguồn 

lực, tính khả thi của kế hoạch khi triển khai; cần có hoạt động tổng kết, đánh giá sau khi 

hoàn thành kế hoạch cải tiến chất lượng để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình;  

Các đơn vị cần phối hợp với bộ phận BĐCL và các đơn vị liên quan rà soát lại kế 

hoạch cải tiến chất lượng CTĐT. Giám sát việc thực hiện kế hoạch của đơn vị mình theo 

đúng tiến độ đã đề ra, lưu ý các nhóm giải pháp chung, tổng thể của Nhà trường để đảm 

bảo công tác cải tiến chất lượng liên tục được thực hiện. 

Việc rà soát CTĐT nhằm cải tiến nâng cao chất lượng phải được đặt lên hàng đầu 

và thực hiện thường xuyên, liên tục. Với mục tiêu không ngừng cải tiến, nâng cao chất 

lượng CTĐT đáp ứng nhu cầu xã hội, cần đưa hoạt động rà soát và cải tiến CTĐT vào 

trong các chương trình công tác năm của Nhà trường, của bộ phận BĐCL và của các đơn 

vị đào tạo;  

Các đơn vị đào tạo, giảng viên thuộc các CTĐT cần thực hiện rà soát chuẩn đầu ra 

CTĐT theo từng nội dung như: Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO), sự phù hợp trong ma trận biểu 

diễn mức độ đáp ứng của từng học phần đối với các PLO; Sự phù hợp giữa PLO với mục 

tiêu đào tạo, sứ mạng và tầm nhìn của trường; Các PLO được cải tiến theo hướng đo lường 

đánh giá và phù hợp với trình độ đào tạo, cần diễn đạt theo các mức phân loại của Bloom 

trong các miền nhận thức, xúc cảm, tâm vận động; Chương trình dạy học, đề cương chi 

tiết học phần trong đó đặc biệt chú ý đến phương pháp giảng dạy, đánh giá để tăng mức 

độ đáp ứng của các học phần với các PLO; 

Từ việc rà soát cần chỉ rõ những mặt mạnh và hạn chế của CTĐT để phát huy và 

khắc phục, đặc biệt chú trọng đến hệ thống thông tin dữ liệu về kiểm tra đánh giá, đề cương 

chi tiết các môn học có mối liên hệ chặt chẽ với cấu trúc CTĐT. Các trao đổi, thảo luận 

trong các buổi rà soát cần đề cập đến việc thực hiện đối sánh PLO với Khung trình độ quốc 
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gia, tầm quan trọng của rubric (phiếu đánh giá), quy trình đánh giá mức độ đạt được chuẩn 

đầu ra học phần và CTĐT; 

Bên cạnh đó, các CTĐT cần kịp thời điều chỉnh bổ sung những nội dung theo ý 

kiến các bên liên quan đặc biệt là ý kiến góp ý của nhà tuyển dụng, người học, giảng viên. 

Các phương pháp giảng dạy, học tập được cải tiến để sinh viên bên cạnh việc có kiến thức 

chuyên môn vững vàng, đạo đức trong sáng, lòng nhân ái thì khả năng sáng tạo, thích ứng 

cũng được nâng cao để sẵn sàng tiếp nhận tinh hoa và tri thức của nhân loại, hội nhập vào 

môi trường làm việc đa văn hóa, đa ngôn ngữ. Trước nhu cầu tăng cường sự tham gia của 

doanh nghiệp đối với công tác đào tạo và BĐCL các CTĐT cần thực hiện kết nối cựu 

người học qua các cuộc gặp gỡ đại diện doanh nghiệp. Thông qua đợt lấy ý kiến, cán bộ 

và giảng viên có cơ hội xem xét đánh giá CTĐT một cách hệ thống và sâu sắc hơn. Trên 

cơ sở những khuyến nghị, cán bộ và giảng viên sẽ không ngừng cập nhật, cải tiến để nâng 

tầm chất lượng CTĐT đáp ứng nhu cầu của xã hội, xứng tầm với sự phát triển của Nhà 

trường trong tình hình mới. 

b. Chuyển đổi số - ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải tiến chất 

lượng chương trình đào tạo 

Trong thời đại Cách mạng 4.0, các cơ sở giáo dục đại học cần áp dụng công nghệ 

kỹ thuật vào trong tất cả các hoạt động nhằm nâng cao hiệu suất và giảm thiểu chi phí, phát 

triển bền vững mọi tài nguyên bên trong và bên ngoài. Theo đó, công tác cải tiến chất 

lượng các CTĐT phải được thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo ra bước phát triển về chất, 

tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới hoặc phương thức đào tạo mới tốt hơn để nâng cao vị thế 

của cơ sở giáo dục; 

Trên cơ sở chuyển đổi số, hệ thống thông tin, dữ liệu về các CTĐT cần phải được 

tổ chức trên hệ thống phần mềm lưu trữ online, đảm bảo tất cả cán bộ, giảng viên, nhân 

viên đều có thể truy cập sử dụng dù ở bất cứ đâu, cập nhật thông tin, phối hợp giải quyết 

công việc nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả. Thông tin, dữ liệu được tổ chức có cấu trúc 

thư mục theo đặc tính quản lý như: Văn bản quản lý (lưu trữ hệ thống văn bản quản lý làm 

căn cứ cơ sở cho quá trình thực hiện trong bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục); 

Danh mục các tiêu chuẩn, tiêu chí (sử dụng để lấy thông tin, phục vụ cho quá trình tự đánh 

giá, lấy thông tin mốc chuẩn hỗ trợ cấu trúc viết báo cáo); Hồ sơ tự đánh giá (tập hợp lưu 

trữ, hồ sơ tự đánh giá theo đúng tiến trình, kiểm tra tính hợp lệ, tính đầy đủ và cập nhật 

của hồ sơ); Báo cáo tự đánh giá, đánh giá ngoài, báo cáo rà soát cải tiến…; 

Bên cạnh đó, cần phải thay đổi tác phong làm việc của cán bộ, giảng viên và nhân 

viên, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc chuyên môn; mọi vị 

trí công tác đều bắt buộc phải sử dụng các công cụ hỗ trợ làm việc cá nhân, công cụ giao 

việc, email, Google Driver, kho tri thức dùng chung… nhằm tăng hiệu suất làm việc và tận 

dụng hết sức mạnh từ tri thức cho toàn bộ hệ thống. Chuyển đổi số không phải là tập hợp 

các ứng dụng CNTT mà là thay đổi phương thức quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng với ứng dụng công nghệ số. Chuyển đổi số phải gắn với tư duy số. 

Không những số hóa quy trình, thao tác mà còn phải số hóa cả tư duy. Một trong những 

lợi ích của việc chuyển đổi số là khả năng theo dõi và phân tích dữ liệu. Việc này cho phép 

các đơn vị sử dụng những dữ liệu để tối ưu hóa các chiến lược và sách lược nhằm mang 
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lại kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó, việc quyết định mọi hoạt động dựa trên dữ liệu còn giúp 

tổ chức hiểu hơn nhu cầu khách hàng, từ đó tạo ra những phản hồi và cải tiến kịp thời, phù 

hợp, linh hoạt hơn; 

Trong chuyển đổi số, dữ liệu (bao gồm cả ghi nhận, thu thập, tích lũy và khai 

thác) sẽ đóng vai trò trung tâm. Để ứng dụng vận hành theo mô hình số trong cải tiến 

CTĐT, dữ liệu dạng số cần phải được xây dựng và lưu trữ đầy đủ và các dữ liệu này có 

khả năng lưu trữ, xử lý tập trung. Đồng thời các dữ liệu của các đơn vị trong cơ sở giáo 

dục đều có khả năng kết nối với nhau trong không gian, môi trường chung để tạo ra giá 

trị và đem lại hiệu quả sử dụng. Dữ liệu được xem là tài sản chung và việc chuyển đổi 

số các CTĐT nhằm gia tăng chất lượng giáo dục, thay đổi cách thức làm việc giúp từng 

đơn vị thích ứng với sự thay đổi, phát triển vững mạnh trong xã hội số. Ngoài ra, cần xây 

dựng văn hoá lưu trữ thông tin dữ liệu đến từng cá nhân, đơn vị, giúp các cá nhân, đơn 

vị có thông tin để đánh giá và cải tiến liên tục. Trong công tác tham mưu của các bộ môn, 

khoa, phòng, ban cho quản lý, lãnh đạo cơ sở giáo dục cần căn cứ vào dữ liệu thực tế và 

kết quả phân tích dữ liệu; 

Ngày nay, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý chất lượng hệ thống nói 

chung và công tác bảo đảm, kiểm định chất lượng, cải tiến chất lượng CTĐT nói riêng cần 

phải được xem như một phương tiện hữu ích và hiệu quả, nhằm tăng cường nội lực, tính 

chủ động của các đơn vị, góp phần hiện đại hóa các công tác trong các cơ sở giáo dục. 

c. Tổ chức tập huấn, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề để nâng cao nhận thức và tầm 

quan trọng của công tác phát triển, bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng và cải tiến 

chất lượng CTĐT  

Các cơ sở giáo dục phải luôn quan tâm phát triển và bảo đảm chất lượng CTĐT 

qua hoạt động bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và nghiên cứu phát triển. Bộ phận BĐCL cần 

tham mưu tổ chức các hội thảo và các khóa tập huấn về bảo đảm và kiểm định chất lượng 

cơ sở giáo dục và CTĐT cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhân viên trong toàn Trường. 

Thông qua đó, cán bộ, giảng viên được trang bị, cập nhật bổ sung tri thức mới đồng thời 

phát triển kỹ năng thực hành viết báo cáo tự đánh giá CTĐT, phân tích mức độ đáp ứng 

mốc chuẩn và các minh chứng tối thiểu của báo cáo tự đánh giá. Trên cơ sở kết quả tự 

đánh giá, đưa ra hướng và công cụ cải tiến nhằm BĐCL nội bộ cũng như chuẩn bị tốt nhất 

cho công tác kiểm định chất lượng CTĐT. Các kiến thức tối thiểu mà cán bộ, giảng viên 

cần biết bao gồm: Phương pháp xây dựng CTĐT hiệu quả; Xây dựng các chuẩn đầu ra của 

CTĐT và học phần; Đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra; Quy 

trình rà soát, cải tiến liên tục nhằm bảo đảm chất lượng CTĐT; Sử dụng CNTT trong phát 

triển và cải tiến CTĐT. 

d. Xây dựng và lan tỏa văn hóa chất lượng trong công tác cải tiến chất lượng 

chương trình đào tạo 

Xây dựng văn hóa chất lượng nhằm hình thành ý thức tự giác làm việc đạt chất 

lượng cao nhất trong mỗi thành viên. Đây là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch, 

có khoa học của các chủ thể trong cơ sở giáo dục đến các đối tượng xây dựng nhằm hình 

thành nền văn hóa chất lượng theo một mô hình xác định. 
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Để xây dựng được văn hóa chất lượng cần hình thành tác phong và ý thức làm việc 

tích cực, chủ động, nghiêm túc và luôn xem trọng hiệu quả đạt được của công việc. Chủ 

động trong việc tìm kiếm kiến thức, kỹ năng hoàn thành công việc nhưng cũng đồng thời 

biết phối hợp với đồng nghiệp, sẵn sàng hợp tác, chia sẻ, thái độ cầu thị để tạo ra sức mạnh 

và tình thần đoàn kết trong tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đối với công tác BĐCL, kiểm định chất lượng nói chung, công tác cải tiến CTĐT 

nói riêng, văn hóa chất lượng phải được thể hiện trong việc nghiêm túc thực hiện các công 

việc được phân công, xem công tác cải tiến chất lượng CTĐT là trách nhiệm và nghĩa vụ 

của mỗi cá nhân nhằm nâng cao chất lượng CTĐT, thích ứng với hội nhập và đáp ứng 

được yêu cầu của các bên liên quan. 

Trong thời gian tới, các bộ môn, khoa viện, các phòng ban chức năng cần coi trọng 

công tác cải tiến CTĐT, xem như là một nhiệm vụ chiến lược của đơn vị cần phổ biến tới 

tất cả cán bộ, viên chức của đơn vị mình và nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện nếu có vướng mắc, khó khăn cần trao đổi và hợp tác với bộ phận BĐCL để được giải 

quyết. Đồng thời cần phải phối hợp với các phòng ban chức năng để thu thập minh chứng, 

cụ thể hóa kế hoạch cải tiến bằng các hoạt động rõ ràng và có minh chứng. 

4. Kết luận 

CTĐT được xem là “xương sống” của toàn bộ hoạt động đào tạo ở các cấp độ khác 

nhau trong trường đại học. Bảo đảm và kiểm định chất lượng CTĐT đã trở thành “văn hóa 

chất lượng″ trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay. Chất lượng các lĩnh vực đào tạo 

được duy trì nếu xây dựng được các CTĐT đáp ứng được yêu cầu của các bên liên quan, 

không ngừng cải tiến, ra quyết định phù hợp theo các quy trình đã công bố. Đối với công 

tác cải tiến chất lượng CTĐT ở các cơ sở giáo dục đại học, bên cạnh hệ thống giám sát, rà 

soát nội bộ tại các đơn vị, bộ phận BĐCL thường xuyên triển khai rà soát cải tiến như một 

hình thức để tư vấn, giám sát chất lượng, giúp các đơn vị trong Trường hoàn thành kế 

hoạch đã đề ra. Trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cần 

chú trọng bốn nhóm giải pháp: tăng cường hoạt động giám sát, rà soát và cải tiến liên lục; 

ứng dụng CNTT; tổ chức tập huấn, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề; xây dựng và lan tỏa văn 

hóa chất lượng. 
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The training program is a key factor that determines the quality of training, and the 

quality accreditation of training programs has become a “quality culture” in today's higher 

education institutions. In the quality accreditation of training programs, emphasis is placed 

on strong requirements for continuous improvement according to the PDCA cycle (Plan - 

Do - Check - Act) and quality improvement (Act) is the final step in this cycle to start a 

new cycle. Program quality improvement is the implementation of solutions to improve 

input conditions, quality of the process and output quality of the program. By collecting 

opinions from relevant parties and experts in the field of educational quality accreditation, 

analyzing self-assessment and external assessment reports, the article clarifies the current 

situation and proposes solutions to improve the effectiveness of training program quality 

improvement activities at Vietnam’s higher education institutions. 
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